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TỔNG QUAN VỀ SABETRAN JSCI



NGK II.

doanh của Tổng Công ty.

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

& PHÁT TRIỂN CỦA SABETRAN JSC01
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NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Công ty chính thức được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành 

như sau:

    -  Số lượng cổ phiếu: 8.000.000 cổ phiếu

    -  Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá:                     



02

SBC - Báo cáo thường niên - 06

MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY

Phạm vi lĩnh vực hoạt động của Công ty bao gồm:

năm 2010 - 2011. 

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Kinh doanh bất động sản

kinh doanh cao nhất, giữ vững vị trí là đơn vị vận chuyển chủ đạo và phục vụ Sabeco tốt nhất. Ban lãnh đạo Công 

ty đã đề ra ba tiêu chí sau, làm cơ sở để đánh giá khả năng thực hiện chiến lược phát triển của Công ty:

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Đầu tư phương tiện vận tải:

phương tiện vận tải là cơ sở quan trọng để Công ty tăng năng lực vận tải và nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải. 

đơn vị

Có chất lượng dịch vụ vận tải nhanh chóng, hiệu quả và an toàn nhất.
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Đầu tư phát triển nguồn nhân lực: Nguồn 
nhân lực là nhân tố không thể thiếu cho việc 
thực hiện các mục tiêu chiến lược của Công ty. 

- các trưởng phó phòng ban, các đội trưởng đội 

tuyển dụng và có chế độ đãi ngộ thích đáng 

trọng công tác huấn luyện chuyên môn và chấp 

hiệu quả.

Đầu tư phát triển hệ thống quản lý thông tin:
Sự lớn mạnh của các phương tiện vận tải, việc 
gia tăng sản lượng vận chuyển hàng hóa của hệ 

định vị GPS để gắn trên mỗi phương tiện vận 

hiệu quả. 

Quản lý Hệ thống theo tiêu chuẩn ISO:

Đầu tư cho các hoạt động hỗ trợ vận tải: Hướng đến mục tiêu đạt được sự chuyên môn hóa cao trong hoạt động 

Từng bước mở rộng đối tượng khách hàng:

Ông Nguyễn Quang Tiếp
Tổng Giám Đốc SABETRAN JSC

“SABETRAN JSC tiếp tục hướng đến 
một doanh nghiệp vận tải có năng lực 
cạnh tranh cao và hiệu quả tại Việt 
Nam.”



03

SBC - Báo cáo thường niên - 08

Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng Quản trị

danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty. Các thành viên HĐQT nhóm họp 

Ban Kiểm soát

Ban Điều hành

Ban Điều hành của Công ty gồm có một Tổng Giám đốc và hai Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, 

Các phòng chức năng nghiệp vụ gồm:

  - Phòng Tổ chức Hành chánh
  - Phòng Kinh doanh
  - Phòng Kế toán
  - Phòng Nghiên cứu và Phát triển

  - Tổ kỹ thuật
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Các thành viên Hội đồng Quản trị

Ông NGUYỄN QUANG TIẾP 
Thành viên

Ông Nguyễn Quang Tiếp sinh 
ngày 23/7/1958 tại Hà Nội. 
Các chức danh ông đang nắm 
giữ khác: Tổng Giám đốc 
Sabetran, Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị CTCP Vận tải và Giao 
nhận Bia Sài Gòn – Sabetran 
Miền Bắc,  Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị CTCP Vận tải và Giao 
nhận Bia Sài Gòn – Sabetran 
Miền Trung, Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị, CTCP Vận tải và Giao 
nhận Bia Sài Gòn – Sabetran 
Miền Tây. 

Ông NGUYỄN HOÀI BẮC
Thành viên

Ông Nguyễn Hoài Bắc sinh 
ngày 4/8/1958 tại Thanh Hóa. 
Các chức danh ông đang nắm 
giữ khác: Phó Tổng Giám đốc 
Sabetran.

Ông Văn Thanh Liêm sinh ngày 7/7/1950 tại Nghệ An. Các chức 
danh ông đang nắm giữ khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài 
Gòn Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam, 
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây, Chủ tịch HĐQT 
Công ty CP Bia Sài Gòn Quảng Ngãi và Chủ tịch HĐQT Công ty 
CP Bao bì Sabeco Sông Lam.

Ông VĂN THANH LIÊM 
Chủ Tịch

Ông Nguyễn Ngọc Xuân sinh 
ngày 8/05/1960 tại Bến Tre. Các 
chức danh ông đang nắm giữ 
khác: Phó Tổng Giám đốc Công 
ty CP Vận tải Giao nhận, 
Thương mại Quang Châu, 
Thành viên HĐQT ba công ty 
Sabetran miền Bắc, miền Trung 
và miền Tây

Ông NGUYỄN NGỌC XUÂN
Thành viên

Ông Nguyễn Xuân Hải sinh 
ngày 1/08/1958 tại Hà Nội. 
Các chức danh ông đang nắm 
giữ khác: Thành viên HĐQT 
Công ty CP Bia Sài Gòn Hà Nam, 
Thành viên HĐQT Công ty CP 
Bia Sài Gòn Sông Lam, Thành 
viên HĐQT Công ty CP Bia Sài 
Gòn Bình Tây, Thành viên HĐQT 
Công ty CP Bao bì Sabeco Sông 
Lam, Thành viên HĐQT ba công 
ty Sabetran miền Bắc, miền 
Trung và miền Tây

Ông Nguyễn Hùng Dũng sinh 
ngày 1/8/1958 tại Hà Nội.
Các chức danh ông đang nắm 
giữ khác: Thành viên HĐQT 
kiêm Giám đốc Công Ty CP Vận 
tải và Giao nhận Bia Sài Gòn 
Sabetran miền Bắc.

Ông NGUYỄN XUÂN HẢI
Thành viên

Ông NGUYỄN HÙNG DŨNG
Thành viên

Ông ĐÀM PHAN LIÊM
Thành viên

Ông Đàm Phan Liêm sinh ngày 
15/07/1966 tại TP. Hồ Chí Minh.
Các chức danh ông đang nắm 
giữ khác: Phó Tổng Giám đốc 
Sabetran, Thành viên HĐQT 
Công ty CP Bao bì Sabeco Sông 
Lam, Thành viên BKS Công ty 
CP Bia Sài Gòn Bình Tây, Thành 
viên HĐQT ba công ty Sabetran 
miền Bắc, miền Trung và miền 
Tây
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Các thành viên Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Hữu Chương sinh 
ngày 11/09/1958  tại Hà Nội.
Các chức danh ông đang nắm 
giữ khác: Phó Chủ Tịch HĐQT 
Công ty quản lý quỹ Lộc Việt, 
Chủ tịch HĐQT Công ty TM & 
ĐT XNK An Lộc và Thành Viên 
HĐQT Công ty môi giới bảo 
hiểm Á Đông.

Ông NGUYỄN HỮU CHƯƠNG
Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh sinh 
ngày 7/06/1968 tại TP. HCM.
Chức danh bà đang nắm giữ 
khác:  Phó phòng Tài chính 
Tổng Công ty CP Bia Rượu 
Nước Giải Khát Sài Gòn.

Bà NGUYỄN THỊ THÙY LINH
Thành viên

Bà Lê Thị Mai Hương sinh ngày 
14/12/1967 tại TP. HCM.
Các chức danh bà đang nắm 
giữ khác: Phó phòng kế toán 
Công ty TNHH 1 TV Thương 
Mại Sabeco và Kế toán trưởng 
Công ty CP Thương mại 
Sabeco Trung tâm

Bà LÊ THỊ MAI HƯƠNG
Thành viên
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Các thành viên Ban Điều hành

Ông NGUYỄN QUANG TIẾP 
Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Quang Tiếp 
sinh ngày 23/7/1958 tại Hà 
Nội.
Các chức danh ông đang 
nắm giữ khác: Thành viên 
Hội đồng Quản trị Sabetran, 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
CTCP Vận tải và Giao nhận 
Bia Sài Gòn – Sabetran Miền 
Bắc, Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị CTCP Vận tải và Giao nhận 
Bia Sài Gòn – Sabetran Miền 
Trung, Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị, CTCP Vận tải và 
Giao nhận Bia Sài Gòn – 
Sabetran Miền Tây. 

Ông ĐÀM PHAN LIÊM
Phó Tổng Giám đốc

Ông Đàm Phan Liêm sinh 
ngày 15/07/1966 tại TP. Hồ 
Chí Minh.
Các chức danh ông đang 
nắm giữ khác: Thành viên 
Hội đồng Quản trị Sabetran, 
Thành viên Hội đồng Quản 
trị Công ty CP Bao bì 
Sabeco Sông Lam, Thành 
viên BKS Công ty CP Bia Sài 
Gòn Bình Tây, Thành viên 
Hội đồng Quản trị ba công 
ty Sabetran miền Bắc, miền 
Trung và miền Tây.

Ông TRẦN BÌNH NAM
Kế toán trưởng

Ông Trần Bình Nam sinh 
ngày 08/06/1965 tại TP. Hồ 
Chí Minh. 
Các chức danh ông đang 
nắm giữ khác: không.

Ông NGUYỄN HOÀI BẮC
Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Hoài Bắc sinh 
ngày 4/8/1958 tại Thanh 
Hóa.
Các chức danh ông đang 
nắm giữ khác: Thành viên 
Hội đồng Quản trị Sabetran. 



Sơ đồ tổ chức

Hệ thống kiểm tra giám sát tại SABETRAN JSC được 
xây dựng ngày càng hoàn thiện theo mô hình:

ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

- Quản trị HC-VP
- Tổ chức nhân sự
- Pháp chế
- Vệ sinh
- Tổ bảo vệ
- Tổ bốc xếp

- Chuyên viên
   kỹ thuật
   hỗ trợ nghiệp vụ
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG04

Cổ đông Nhà nước

Cổ đông nội bộ

Hội đồng quản trị

Ban Giám đốc

Ban Kiểm soát

Cổ đông trong công ty:
Cổ phiếu quỹ

Cán bộ công nhân viên

Cổ đông ngoài công ty
Cá nhân

Tổ chức

Nước ngoài

Cộng 

I

II

01

02

03

III
01

02

IV
01

02

03

2.000.000

1.049.984

880.710

156.274

13.000

2.602.158
0

2.602.158

2.347.858
1.229.078

1.022.798

95.982

8.000.000

20.000.000.000

10.499.840.000

8.807.100.000

1.562.740.000

130.000.000

26.021.580.000
0

26.021.580.000

23.478.580.000
12.290.780.000

10.227.980.000

889.420.000

80.000.000.000

25,00%

13,12%

11,01%

1,95%

0,16%

32,53%
0,00%

32,453%

29,35%
15,36%

12,79%

1,2%

100%

STT                           THÀNH PHẦN                                                                 SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN                            GIÁ TRỊ (VNĐ)                      TỶ LỆ

Cơ cấu cổ đông

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG NĂM 2011
(Tính đến thời điểm ngày 17/02/2012) 

25,00%

11,01%

1,95%
0,16%

32,53%

15,36%

12,79%
1,2%

Cổ Đông Nhà Nước
Hội Đồng Quản Trị
Ban Giám Đốc
Ban Kiểm Soát
Cán bộ công nhân viên
Cá nhân
Tổ chức
Nước ngoài

CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (tiếp)04

Đại diện phần vốn Nhà nước:
Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước 

giải khát Sài Gòn (SABECO)

Ông Văn Thanh Liêm – Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị - là Đại diện cho phần 

vốn Nhà nước

Cổ đông khác:
Nguyễn Thị Hạnh

Cộng 

I

II

Số 6, Hai Bà Trưng, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

50/2 Trần Hưng Đạo, Phường 2, 

Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

2.000.000

458.410

2.458.410

25%

5.7%

30.7%

STT      TÊN CỔ ĐÔNG                                                                   ĐỊA CHỈ                                    SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU                      TỶ LỆ SỞ HỮU

Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Sài gòn

Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại.

Công ty cổ phần Vận Tải, Giao nhận, Thương mại Quang Châu

Tổng cộng

1

2

3

2.000.000

156.800

179.200

2.336.000

25%

1.96%

2,24%

29.2%

STT      TÊN CỔ ĐÔNG                                                                                                                       SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU                      TỶ LỆ SỞ HỮU

Danh sách cổ đông lớn

Danh sách cổ đông sáng lập

Bảng 1: Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần đến ngày 17/2/2011

Bảng 2: Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của cổ đông sáng lập ở thời điểm hiện tại 

Hayashi Yasuhiro

Kadota Yo

Karakawa Hiromi

Shiratori Jinichi

Takeda Haruhiko

Wataru Miyazawa

Wu Bin

Yabi Taichi

Yamazaki Atsushi

Yuichiro Inchinose

AIZAWA SECURITIES CO., LTD

IWAI SECURITIES CO., LTD

NEW-S SECURITIES CO., LTD

SBI SECURITIES CO., LTD

Tổng cộng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

China

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

1,000

10,800

40

200

1,000

200

72,712

3,500

100

100

1,400

2,000

2,780

150

95,982

Cá nhân

Cá nhân

Cá nhân

Cá nhân

Cá nhân

Cá nhân

Cá nhân

Cá nhân

Cá nhân

Cá nhân

Tổ chức

Tổ chức

Tổ chức

Tổ chức

STT      TÊN CỔ ĐÔNG                                                                                   QUỐC TỊCH                              NHÀ ĐẦU TƯ                          TỔNG SỐ CP

Danh sách cổ đông nước ngoài

Bảng 3: Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của cổ đông nước ngoài
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HỆ THỐNG CÔNG TY CON05
DANH SÁCH CÔNG TY CON

Bảng 4: Tỷ lệ cổ phần sở hữu, vốn góp, vốn đầu tư của các Công ty con

Công ty cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn 

Sabetran - Miền Bắc

Công ty cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn 

Sabetran - Miền Trung

Công ty cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn  

Miền Tây

1

2

3

13.770.000.000

13.770.000.000

13.770.000.000

51%

51%

51%

51%

51%

51%

STT      CÔNG TY CON                                                                       TỶ LỆ  CỔ PHẦN SỞ HỮU                   TỶ LỆ VỐN GÓP              VỐN DẦU TƯ
(theo vốn điều lệ của Công ty con) THỰC TẾ

Công ty CP Vận tải & Giao nhận Bia Sài Gòn Sabetran

miền Bắc được thành lập trên mô hình hoạt động của 

Công ty CP Vận tải & GN Bia Sài Gòn, có chức năng chính 

phục vụ vận tải thành phẩm bia và chai két toàn bộ phía 

Bắc, vận chuyển phục vụ Nhà máy bia Sông Lam, Công 

ty CP Bao bì Sông Lam…

Công ty CP Vận tải & Giao nhận Bia SG Sabetran miền 

Trung được thành lập cũng theo mô hình trên có chức 

năng chính phục vụ vận tải thành phẩm bia và chai 

két toàn bộ khu vực miền Trung, vận chuyển phục vụ 

Nhà máy bia Quảng Ngãi.

Công ty CP Vận tải & Giao nhận Bia Sài Gòn miền 

Tây được thành lập cũng theo mô hình trên có chức 

năng chính phục vụ vận tải thành phẩm bia và chai 

két toàn bộ khu vực miền Tây, vận chuyển phục vụ 

Nhà máy bia Vĩnh Long.
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06 PHÂN TÍCH SWOT VỀ SABETRAN JSC

CƠ HỘI

THÁCH THỨC

ĐIỂM MẠNH

thành của công ty hiện nay rẻ hơn so với chi phí ngành.

hướng hiện đại hóa.

nghiệm lâu năm trong ngành. 

ở khắp các miền trong cả nước. Đây cũng  là cơ hội cho việc giảm chi phí vận chuyển của SABETRAN.

ĐIỂM YẾU
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Với đội ngũ nhân viên có trình độ,  kinh nghiệm làm việc lâu 

tín nhiệm cao trong ngành vận tải bia nói riêng và các lĩnh 
vực vận tải khác nói chung.

“CH
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II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011
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của Công ty

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Kết quả hoạt động kinh doanh vận chuyển Công ty năm 2011

Sản lượng vận chuyển:

KHÁCH HÀNG SẢN PHẨM DOANH THU (đồng) TỈ TRỌNG (%)

Sabeco Bia 779,829,804,474 96.42

Cao su Cao su 2,104,194,823 0.26

Vinamilk Sữa 3,515,614,800 0.43

Chương Dương Nước ng t 5,906,030,150 0.69

Nhà máy - T ại Vật tư sản xu t, bao bì chai kiện 17,685,910,254 2.19

TỔNG DOANH THU 808,755,333,974 100.00

   BIỂU ĐỒ SO SÁNH DOANH THU CÁC MẶT HÀNG VẬN CHUYỂN

Bia
Vật tư
Sữa
Nước ngọt
Vật tư sản xuất

 96,42%

2,19%

0,60%
0,43%

0,26%

Kết quả hoạt động vận chuyển năm 2011 so với năm 2010:

Sữa:

MẶT HÀNG ĐVT NĂM 2010 NĂM 2011
TĂNG TRƯỞNG

(3)=(2)/(1) -100%

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3)-100%

Sữa

Đ ng

892,861,881 2,668,824,096 199%

Nước giải khát 467,375,780 790,672,600 69%

Pallete 2,660,000 56,118,104 2010%

TỔNG DOANH THU 1,362,897,661 3,515,614,800 158%

SỮA Năm 2011 Năm 2010

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

1.000.000

900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

500.000

0

892.861,88
2.668.824,10

467.375,78

790.672,60

56.188,10
2.660,00
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Nước Ngọt Chương Dương.

so với năm 2010.

Vật tư sản xuất, bao bì chai kiện: 

NƯỚC NGỌT CHƯƠNG DƯƠNG

Năm 2011 Năm 2010

700.000.000

600.000.000

500.000.000

400.000.000

300.000.000

200.000.000

100.000.000

0

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

2.862.976.451

11.220.818

21.063.243

5.906.030.150

Doanh thu Số lít vận chuyển

Cao su:

CAO SU Năm 2011 Năm 2010

900.000.000

800.000.000

700.000.000

600.000.000

500.000.000

400.000.000

300.000.000

200.000.000

100.000.000

0

822.508.192

665.131.995

231.921.140

384.633.496

185.328.000

ĐƠN VỊ ĐVT NĂM 2010 NĂM 2011 TĂNG TRƯỞNG

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3)-100%
Tập đoàn công nghiệp cao su VN

Đ ng

185,328,000 384,633,496 207.54

Cao su Tân Biên 184,734,000 822,508,192 445.24

Cao su Đ ng Nai 665,131,995 100.00

Cao su Việt Ph Th nh 231,921,140 100.00

TỔNG DOANH THU 370,062,000 2,104,194,823 568.61 Tập Đoàn Công Nghiệp 
Cao Su VN

Cao Su 
Tân Biên Hòa

Cao Su 
Đồng Nai

Cao Su 
Vệt Phú Thịnh

CHỈ TIÊU

Số lít vận chuyển 11,220,818 21,063,243

Doanh thu 2,862,976,451 5,906,030,150

TĂNG TRƯỞNG
(3)=(2)/(1) -100%

187.72

206.29

MẶT HÀNG ĐVT NĂM 2010 NĂM 2011 TĂNG TRƯỞNG

(1) (2) (3) (4) (5)=(4/3 -100%)

Vật tư sx

Đ ng

631,918,771.00 1,721,763,985 172.47 %

alt 4,750,261,070.00 7,867,393,307 65.62%

Kiện chai 1,654,225,877 2,739,342,669 65.60%

Th ng gi y 3,031,721,232.80 1,504,320,736 -50.38%

Két chai 8,463,299,077.00 3,692,493,117 -56.37%

Pallet nhựa 763,190,140.00 160,273,440 -79.00%

Két nhựa rỗng 5,255,400.00 323,000 -93.85%

TỔNG CỘNG 19,299,871,567.80 17,685,910,254 -8.36%
VẬT TƯ SẢN XUẤT, BAO BÌ CHAI KIỆN

Năm 2011 Năm 2010

9.000.000.000

8.000.000.000

7.000.000.000

6.000.000.000

5.000.000.000

4.000.000.000

3.000.000.000

2.000.000.000

1.000.000.000

0

9.000.000

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0
Vật tư SX Malt Kiện chai Thùng giấy Két chai Pallet nhựa Két nhựa rỗng

7.867.393,31

8.463.299.077

2.739.342,67

3.692.493,123.031.721.232,80

4.750.261.070

1.721.763,99

631.918.771

1.504.320,74

160.273,44 5.255.400
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07
Sản phẩm bia: 

SẢN PHẨM BIA

Xe công ty Đơn vị hợp tác

500.000.000.000

450.000.000.000

400.000.000.000

350.000.000.000

300.000.000.000

250.000.000.000

200.000.000.000

150.000.000.000

100.000.000.000

50.000.000.000

0

350.000.000.000

300.000.000.000

250.000.000.000

200.000.000.000

150.000.000.000

100.000.000.000

50.000.000.000

0
Năm 2010 Năm 2010

293.597.114,20364.071.199,28

458.879.797.144,78

320.950.007.328,94

ĐƠN VỊ VC ĐVT NĂM 2010 NĂM 2011 TĂNG TRƯỞNG
(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) - 100%

ĐV hợp tác Đ ng 293,597,114,198 320,950,007,328.94 9.32

T tr ng % 37.19 41.64

Xe Công ty Đ ng 364,071,199,277 458,879,797,144.78 26.04

T tr ng % 62.81 58.84
TỔNG

DOANH THU
657,668,313,475 779,829,804,473.72 18.57

Thống kê tình hình tai nạn trong hoạt động vận chuyển:

Cả năm 2011 số vụ tai nạn của xe ô tô vận tải hàng hóa của Công ty là 15 vụ và tỷ lệ số vụ tai nạn trên số lượng xe 

Nơi gây tai nạn Tai nạn / Số lượng xe Tổng 

Đ
ội

 x
e

Trên đường Kho, bãi Trên đường Kho, bãi Tai nạn Tỷ lệ

Có 18 ngày không HĐ
do tai nạn của năm 2010 qua

Số ngày xe
không HĐ 

1         5 7            4 4          11% 11.8%           8.9% 6.8 %          9 11           20% 18.6%       137       168

2          2 1           1 0           8.3%  4.2%            4.2% 0.0%          3  1          12.5% 4.2%         305           03

3          0 0           0 0            0.0% 0.0%        0.0% 0.0%          0  0           0.0% 0.0%           6             0

4          1 0           1 0           2.3% 0.0%           2.3% 0.0%          2   0            4.5% 0.0%         20           0

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 20112010 2011 2010 2011
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   SỐ LƯỢNG XE TAI NẠN TỶ LỆ TAI NẠN

lệ. Đội 1 tuy tăng 02 vụ nhưng tỷ lệ lại giãm 1.4% vì năm 2011 số lượng xe tăng thêm 14 xe (59 / 45)

CQ KQ ∑

2009 27 24 51

2010 14 10 24

2011 12 3 15

CQ KQ ∑

2009 23.1% 20.5% 43.6%

2010 10.5% 7.5% 18.0%

2011 9. 3% 2.3% 11.6%

   BIỂU ĐỒ TỶ LỆ TAI NẠN TRONG NĂM / SỐ LƯỢNG XE

CQ KQ

60

50
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20
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0

2009 2010 2011

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0%

   BIỂU ĐỒ TỶ LỆ TAI NẠN DO CHỦ QUAN THEO QUÝ / SỐ LƯỢNG XE

2009 2010

CQ KQ

2010

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Tổng quan về tình hình nhân sự 2011

Tổng số lao động của Công ty đến 31/12/2011 là 406 người (trong đó 37 nữ)
- Lao động trực tiếp :   251 người
  + Lái xe:        227 người
  + Công nhân sửa chữa:        24 người
- Chuyên môn nghiệp vụ văn phòng:  105 người
- Phục vụ giao nhận:      50 người
- Lao động gián tiếp:   155 người

0

50

100

150

200

300

BIỂU ĐỒ LAO ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2011
(Đơn vị tính: lao động) 

Lái xe
Công nhân sửa chữa
Chuyên môn nghiệp vụ VP
Phục vụ giao nhận
Lao động gián tiếp

22
7

24

10
5

50

15
5
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vận chuyển bia năm 2012 của Công ty như sau:

Ghi chú:

KẾ HOẠCH VẬN CHUYỂN NĂM 2012

Sản phẩm Bia:

ĐƠN VỊ MÃ

SẢN LƯỢNG VẬN CHUYỂN
THỂ TÍCH

( Lít )KÉT BIA
450

KÉT BIA
355

BIA 333
C

B. LON
333

KÉT BIA
330

T BIA
330

SABECO IỀN BẮC CP10 2,300 1,600 3,000 67,000 8,500 33,996,560
SABECO BẮC T BỘ CP20 51,600 14,900 1,900 41,500 3,400 48,923,992
SABECO IỀN TRUNG CP30 50,300 49,100 105,100 2,700 86,064,472
SABECO TÂY NGUYÊN CP40 51,400 190,300 73,600 3,800 125,929,544
SABECO NA T BỘ CP50 181,600 112,000 95,700 3,600 166,987,808
SABECO IỀN ĐÔNG CP60 26,100 198,300 129,000 7,300 141,059,880
SABECO SÔNG TIỀN CP70 31,400 242,800 88,500 9,900 144,182,480
SABECO SÔNG HẬU CP80 26,400 246,100 73,900 3,800 134,954,456
SABECO TRUNG TÂ CP90 6,200 365,830 330,160 12,300 278,160,490
CTY T ẠI T DV 207,674 525,127 137,040 347,506,874

TỔNG CỘNG 634,974 1,946,057 4,900 40,700 14,600 1,507,766,5561,141,500

Chế độ chính sách đối với người lao động

năm 2010: 347 người. Công ty mua Bảo hiểm tai nạn 24/24 cho người lao động.

nâng cao.
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BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp)07

Với sản lượng kế hoạch tiêu thụ năm 2012 tăng 5% so với sản lượng tiêu thụ thực tế năm 2011, Công ty CP vận tải và 
giao nhận bia Sài Gòn dự kiến sẽ phải chuyển bia từ các NM tại Miền Bắc, Bắc Trung Bộ và Quảng Ngãi ngược vào 
vùng tiêu thụ ở phía Nam và Tây Nguyên, đồng thời tải một lượng bia lớn từ TP. Hồ Chí Minh đến các vùng tiêu thụ 
tại khu vực Tây Nguyên, Nam Trung với số lít vận chuyển là 419,354,874 lít, chiếm 27.81% trên tổng lít bia vận chuyển 
toàn hệ thống; khối lượng vận chuyển chiếm đến 79,54%, tiêu tốn chi phí là 585,490,504,485 đồng, chiếm 75,72% 
trên tổng chi phí vận chuyển.

Sữa: khả năng không tăng sản lượng vận chuyển trong năm 2012 để đảm bảo đầu xe phục vụ công tác vận 
chuyển bia.
Chương Dương: sản lượng kế hoạch năm 2012: 42 triệu lít, tăng 5%, doanh thu kế hoạch ước tính là 
20,580,000,000.
Cao su: duy trì sản lượng vận chuyển của năm 2011.
Vật tư sản xuất: với sản lượng sản xuất năm 2012 tăng 5% so với sản lượng thực tế sản xuất năm 2011, ước tính 
doanh thu kế hoạch từ hoạt động vận chuyển lĩnh vực này khoảng 18,5 tỷ đồng.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu tiêu thụ 1.250.000.000 lít bia trong năm 2012, Phòng Kinh doanh ước tính các chỉ 
tiêu vận chuyển kế hoạch như sau:

Chỉ tiêu 2012 Toàn hệ thống Vượt tuyến Tỷ trọng (%)

Thể tích vận chuyển (lít) 1,507,766,556 419,354,874 27.81

Chi phí (đồng) 773,201,209,040 585,490,504,485 75.72

Khối lượng vận chuyển (Tấn_Km) 2,065,221,854 1,642,585,654 79.54

Doanh thu ( đồng) 882,260,879,706 212,028,892,400 24.03

Sản phẩm khác:
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MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NĂM 2012IV
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PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ 
MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 201217

Năm 2012 cũng là năm được dự báo chưa hết khó khăn đối với Công ty. Mục tiêu trọng tâm của năm 2012 vẫn tập trung 
vào việc cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa tốt nhất cho SABECO, tập trung toàn bộ năng lực để phục vụ SABECO tốt 
nhất. Trên cơ sở mục tiêu trọng tâm đó, Công ty sẽ tập trung vào cải tiến bộ máy quản lý, tăng cường chất lượng của công 
tác giám sát, kiểm soát hàng hóa và phương tiện, tiết giảm chi phí thông qua việc áp dụng công nghệ tin học vào hoạt 
động quản lý, tăng cường công tác huấn luyện lái xe đế hạn chế tỷ lệ tai nạn… Với nỗ lực không ngừng của toàn thể cán 
bộ công nhân viên công ty, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban điều hành Công ty sẽ phấn  đấu để hoàn thành kế hoạch kinh 
doanh năm 2012 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2012

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ KẾ HOẠCH NĂM 2012 

A B C D

Sản lượng VC Lít 1.200.000.000

01 Tổng doanh thu Đồng 995.137.377.941
Doanh thu vận chuyển bia 936.000.000.000

Doanh thu VC khác (kể cả TMDV) 49.875.482.868

Doanh thu tài chính Đồng 9.261.895.073

02 Tổng chi phí Đồng 964.685.006.907

Trong đó

Chi phí thuê vận chuyển Đồng 421.091.667.492

Chi phí thuê vận chuyển cty con Đồng 393.750.000.000

Chi phí đội xe Đồng 107.831.514.595

Chi phí công ty Đồng 37.142.085.341

Chi phí khác ( lãi vay NH ) Đồng 4.869.739.479

03 Lợi nhuận trước thuế Đồng 30.452.371.034

Thuế TNDN Đồng 3.806.546.379

04 Lợi nhuận sau thuế Đồng 26.645.824.655

06 Phân phối Đồng 26.645.824.655

Trích lập các quỹ Đồng 5.329.164.931

Quỹ dự phòng TC Đồng -

Quỹ đầu tư phát triển 10% Đồng 2.664.582.465

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% Đồng 2.664.582.465

07 Cổ tức (20%) Đồng 16.000.000.000

08 Lợi nhuận còn để lại chờ phân phối Đồng 5.316.659.724
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